
Trường THCS Suối Đá 

Năm học 2021 - 2022 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU (DH TRỰC TUYẾN) Số 1 

BUỔI SÁNG Thực hiện từ 13/09/2021 
 

 

THỨ TIẾT 6T1 (Hoa) 6T2 (ThủyS) 7T1 (Huyền) 7T2 (H.Phượng) 8T1 (Thúy) 8T2 (Tiên) 9A1 (Tùng) 9A2 (Lan) 

2 
1 KHTN-Hóa - 

Quang 
NNgữ - Hưng MThuật - Mai Sinh - TLệ CNghệ - Thúy Văn - Thơm Toán - Lộc Lý - Diệu 

2 NNgữ - Hưng GDCD - Duyên Sinh - TLệ Địa - Hiệp Văn - Thơm CNghệ - Diệu CNghệ - Tùng Toán - Lộc 

3 Văn - Trúc LS&DL-Địa - 

Hiệp 
Nhạc - Diễm GDCD - Kha NNgữ - Thư Hoá - Quang MThuật - Mai Văn - Ngọt 

4 LSDL-Sử - Hiên Văn - Trúc GDCD - Kha Nhạc - Diễm Hoá - Quang NNgữ - Thư GDCD - Duyên Văn - Ngọt 

3 
1 GDCD - Duyên Toán - Hoa Sử - Tiên Địa - Hiệp Toán - Phương Lý - Tùng Văn - Ngọt Nhạc - Diễm 

2 LS&DL-Địa - 

Hiệp 
Toán - Hoa Văn - Vân Lý - Diệu Toán - Phương Nhạc - Diễm Văn - Ngọt NNgữ - Thư 

3 NNgữ - Hưng CNghệ - TLệ Văn - Vân NNgữ - H.Phượng Sử - Tiên CNghệ - Diệu Sử - Hiên GDCD - Duyên 

4 CNghệ - TLệ NNgữ - Hưng Địa - Hiệp NNgữ - H.Phượng CNghệ - Thúy Toán - Phương NNgữ - Thư Sử - Hiên 

4 
1 LS&DL-Địa - 

Hiệp 
NNgữ - Hưng Toán - Huyền CNghệ - ThủyS Văn - Thơm Sử - Tiên Lý - Diệu Văn - Ngọt 

2 NNgữ - Hưng LS&DL-Địa - 

Hiệp 
Lý - Diệu Toán - Huyền Văn - Thơm GDCD - Duyên Sinh - ThủyS Văn - Ngọt 

3 Toán - Hoa Văn - Trúc Văn - Vân Sinh - TLệ GDCD - Duyên Hoá - Quang Toán - Lộc NNgữ - Thư 

4 Toán - Hoa Văn - Trúc Địa - Hiệp Văn - Vân Sinh - TLệ NNgữ - Thư Hoá - Quang Toán - Lộc 

5 
1 Tin học - Phương Toán - Hoa NNgữ - H.Phượng Văn - Vân Lý - Tùng Sinh - TLệ Lý - Diệu Sinh - ThủyS 

2 Toán - Hoa Tin học - Phương NNgữ - H.Phượng Sử - Trung Sinh - TLệ MThuật - Mai Địa - Lan Lý - Diệu 

3 KHTN-Sinh - 

ThủyS 
Nhạc - Diễm Văn - Vân Toán - Huyền Toán - Phương Văn - Thơm Văn - Ngọt CNghệ - Tùng 

4 Nhạc - Diễm KHTN-Sinh - 

ThủyS 
Sử - Tiên Toán - Huyền Địa - Lan Văn - Thơm Văn - Ngọt MThuật - Mai 

6 
1 Văn - Trúc Toán - Hoa CNghệ - ThủyS Văn - Vân Sử - Tiên Địa - Lan Toán - Lộc Hoá - Quang 

2 Văn - Trúc KHTN-Hóa - 

Quang 
Toán - Huyền Văn - Vân Nhạc - Diễm Sử - Tiên Sinh - ThủyS Toán - Lộc 

3 Toán - Hoa MThuật - Mai Toán - Huyền Sử - Trung NNgữ - Thư Toán - Phương Nhạc - Diễm Địa - Lan 

4 MThuật - Mai LSDL-Sử - Hiên Nghỉ Nghỉ NNgữ - Thư Toán - Phương Hoá - Quang Sinh - ThủyS 

7 
1 KHTN-Lý - Tùng Văn - Trúc NNgữ - H.Phượng Toán - Huyền Toán - Phương Văn - Thơm Văn - Ngọt Địa - Lan 

2 KHTN-Sinh - 

ThủyS 
KHTN-Lý - Tùng Sinh - TLệ NNgữ - H.Phượng MThuật - Mai Toán - Phương Địa - Lan Văn - Ngọt 

3 Văn - Trúc KHTN-Sinh - 

ThủyS 
Toán - Huyền MThuật - Mai Văn - Thơm NNgữ - Thư Toán - Lộc Hoá - Quang 

4 SHCN SHCN SHCN SHCN Hoá - Quang Sinh - TLệ NNgữ - Thư Toán - Lộc 

5 Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ SHCN SHCN SHCN SHCN 

Suối Đá, ngày 09 tháng 9 năm 2021 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 


